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1 Vũ Mạnh Hoan 16/06/88 Tứ Đà Phù Ninh Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
2 Đăng Đức Đạt 16/12/86 Sơn Đông Lập Thạch Vĩnh Phúc LT05 2 LT04 1 LT04 1
3 Cao Thanh Bình 18/09/88 Sơn Dương Lâm Thao Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
4 Nguyễn Đức Thắng 28/11/85 Mỹ Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa LT05 2 LT04 1 LT04 1
5 Đào Bá Cường 30/06/87 Lam Sơn Ngọc Lặc Thanh Hóa LT05 2 LT04 1 LT04 1
6 Đào Văn Quý 18/06/87 Kim Đức Việt Trì Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
7 Hoàng Văn Quyền 17/01/88 Phú Lộc Phù Ninh Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
8 Dương Văn Tiến 22/01/87 Ngũ Kiền Vĩnh Tường Vĩnh Phúc LT05 2 LT04 1 LT04 1
9 Triệu Ngọc Khươn 16/12/87 Khu 9 Phù Ninh Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
10 Dương Mạnh Quân 28/09/88 Cốc Lếu Lào Cai LT05 2 LT04 1 LT04 1
11 Lê Quang Sơn 08/10/88 Hoằng Anh Hoằng Hóa Thanh Hóa LT05 2 LT04 1 LT04 1
12 Nguyễn Duy Hải 02/07/85 TT Phong Châu phù Ninh Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
13 Đặng Ngọc Tú 11/11/83 Tiên Cát Việt Trì Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
14 Phan Ngọc Thái 16/01/88 Tùng Anh Đức Thọ Hà Tĩnh LT05 2 LT04 1 LT04 1
15  Nguyễn Văn Sao 10/08/88 Đồng Cương Yên Lạc Vĩnh Phúc LT05 2 LT04 1 LT04 1
16 Trương Văn Phúc 01/01/87 Tuân Chính Vĩnh Tường Vĩnh Phúc LT05 2 LT04 1 LT04 1
17 Nguyễn Duy Nhất 10/10/87 Tuân Chính Vĩnh Tường Vĩnh Phúc LT05 2 LT04 1 LT04 1
18 Hoàng Xuân Thắng 10/08/88 TT Hậu Lộc Thanh Hóa LT05 2 LT04 1 LT04 1
19 Nguyễn ThanhHà 06/12/88 TT Hùng Sơn Lâm Thao Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
20 Bạch Văn Luyến 07/05/87 TT Phong Châu phù Ninh Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
21 Nguyễn Tiến Thành 19/01/88 TX Phú Thọ Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
22 Võ Thanh Bình 02/09/86 Nghi Xã Nghi Lộc nghệ An LT05 2 LT04 1 LT04 1
23 Hà VĂn Long 09/05/88 Trường Thịnh TX Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
24 Tạ Khắc Hưng 17/05/87 Yên Đồng yên Lạc Vĩnh Phúc LT05 2 LT04 1 LT04 1
25 Lê Thị Thao 23/06/86 Thanh Hải Thanh Hà Hải Dương LT05 2 LT04 1 LT04 1
26 Cù Tuấn Anh 10/01/87 Vĩnh Châu Hạ Hòa Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
27 Trần Văn Tài 15/08/88 Trung Nguyên Yên Lạc Vĩnh Phúc LT05 2 LT04 1 LT04 1
28 Phạm Văn Khoa 01/02/86 Khánh Trung Yên Khánh Ninh Bình LT05 2 LT04 1 LT04 1
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29 Lại Thế Sơn 18/03/87 Nông  Trang Việt Trì Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
30 Lê Thạc Hoan 04/09/86 Quỳnh Vinh Quỳnh Lưu Nghệ An LT05 2 LT04 1 LT04 1
31 Phạm Thế Hoàng 17/05/84 Nghĩa Thái Nghĩa Hưng Nam Định LT05 2 LT04 1 LT04 1
32 Hà Duy Hiếu 30/06/86 Trần Nguyên Hãn Bắc Giang LT05 2 LT04 1 LT04 1
33 Hà Văn Tuấn 12/01/88 Thu Cúc Tân Sơn Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
34 Nguyễn Kim Chuyên18/06/88 Sơn Dương Lâm Thao Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
35 Bùi Văn Khiêm 30/12/87 Giao Lạc Giao Thủy Nam Định LT05 2 LT04 1 LT04 1
36 Trần Mạnh 01/05/87 Hà Thạch TX Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
37 Nguyễn Văn Thế 15/08/87 Thăng Bình Nông Cống Thanh Hóa LT05 2 LT04 1 LT04 1
38 Đào Doanh Long 24/07/88 Hương Mỹ Yên Thế Bắc Giang LT05 2 LT04 1 LT04 1
39 Nguyễn Văn Sang 09/06/88 Bích Động Việt Yên Bắc Giang LT05 2 LT04 1 LT04 1
40 Nguyễn Văn Hưng 10/10/87 Sơn Đông Lập Thạch Vĩnh Phúc LT05 2 LT04 1 LT04 1
41 Trần Duy Ba 13/03/88 Tiến Thịnh Mê Linh Hà Nội LT05 2 LT04 1 LT04 1
42 Nguyễn Văn Huấn 03/10/87 Đông Phong Yên Phong Bắc Ninh LT05 2 LT04 1 LT04 1
43 Lê Minh Hoàn 19/05/86 Quang Hiến Lang Chánh Thanh Hóa LT05 2 LT04 1 LT04 1
44 Nguyễn Đình Minh 20/10/82 Quỳnh Liên Quỳnh Lưu Nghệ An LT05 2 LT04 1 LT04 1
45 Lê Văn Trường27/08/87 Phú Xuyên hà Nội LT05 2 LT04 1 LT04 1
46 Nguyễn QuangLiêm 24/10/81 Duữ Lâm Việt Trì Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1
47 Nguyễn văn Toản 28/03/88 Đồng Tiến Ứng Hòa Hà Nội LT05 2 LT04 1 LT04 1
48 Nguyễn Văn Điệp 05/04/88 Nghĩa Phương Lục Nam Bắc Giang LT05 2 LT04 1 LT04 1
49 Lê Văn Khươn 04/10/87 Tức Tranh Phú Lương Thái Nguyên LT05 2 LT04 1 LT04 1
50 Hoàng Văn Long 14/08/88 Xuân Trung Việt Yên Bắc Giang LT05 2 LT04 1 LT04 1
51 Nguyễn Văn Linh 27/12/88 Văn Quán Lập Thạch Vĩnh Phúc LT05 2 LT04 1 LT04 1
52 Lê Tuân 16/02/87 Ngọc Lương Yên Thủy Hòa Bình LT05 2 LT04 1 LT04 1
53 Lê Quốc Toản 30/04/87 TP Việt Trì Phú Thọ LT05 2 LT04 1 LT04 1


